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BẢNG GIÁ BƠM PCCC DIESEL 

 

Power 
(Kw) 

Pressure (Hp) 
Capacity   
Q (m3/h) 

Head H 
(m) 

Engine type 
(cylinders)  

Þ In  Þ Out Unit price 

11 15 24-72 51.0-32.0 2 65 50 39,200,000 

15 20 24-78 58.1-38.8 2 65 50 41,440,000 

18.5 25 27-78 78.0-58.3 2 65 50 47,040,000 

22.5 30 54-144 56.7-44.0 3 80 65 50,736,000 

30 40 54-144 79.5-48.5 3 80 65 58,240,000 

37 50 54-156 89.5-54.0 4 80 65 67,760,000 

45 60 96-156 95.0-78.0 4 114 80 76,160,000 

55 75 108-168 100-80.0 4 114 80 81,760,000 

75 100 108-168 113-90.0 6 114 80 92,400,000 

92 125 110-180 127-97.0 6 114 80 101,584,000 

110 150 118-186 130-102 6 114 80 109,984,000 

  
GHI CHÚ: 
- Gía trên chưa bao gồm VAT 10% và phí vận chuyển 
- Hàng làm mới 100% 
- Sản phẩm bảo hành 12 tháng 
- Thời gian giao hàng 15 ngày kể từ khi đặt hàng (trừ ngày lễ, thứ 7 và CN ) 
 
 
Mọi chi tiết, xin vui lòng liên hệ Mr Thiện 0974567772 

 
 
 

Rất mong nhận được sự quan tâm của Qúy Khách Hàng 
 


